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CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG/LIÊN THÔNG
NGÀNH ĐÀO TẠO: TẤT CẢ CÁC NGÀNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Tiếng Anh 3 (English 3)
    
I. Thông tin về học phần
0. Mã học phần: SN01011
0. Số tín chỉ: 2 TC (2 – 0 – 4)
0. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 30
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 20
+ Làm bài tập trên lớp: 10
+ Thảo luận trên lớp: 0
+ Thực hành trong phòng máy: 0		
+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0
+ Tự học: 60
0. Đơn vị phụ trách học phần: 
3. Bộ môn: Ngoại ngữ
3. Khoa: Sư phạm & Ngoại ngữ
0. Là học phần: Bắt buộc
0. Học phần học trước (chỉ 1 học phần): Tiếng Anh 2
	
II. Thông tin về đội ngũ giảng viên: 
	1. Họ và tên: Phạm Thị Thanh Nga
		- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
		- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 0928002636;  famnga@gmail.com
		2. Họ và tên: Ngô Thị Thanh Tâm
			- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, Giảng viên chính.
		- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 0916091626;  nttamhau@yahoo.com
	3. Họ và tên: Phạm Thị Thanh Xuân
			- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
			- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
			- Điện thoại, email: 0974460624; thanhxuan.dhnn@gmail.com
		4. Họ và tên: Bùi Thị Là
			- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
	 		- Điện thoại, email:  0988373286; buithila@yahoo.com
	   5. Họ và tên: Nguyễn Nhị Hương
			- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
			- Điện thoại, email: 0916260609; nhihuong21@yahoo.com
		6. Họ và tên: Vũ Minh Châu
			- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
			- Điện thoại, email: 01677837462
		7. Họ và tên: Phạm Hương Lan
		- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
		- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1				- Điện thoại, email: 0974853260; phamhuonglan85@yahoo.com
	8. Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
		- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 01293187116; lananhnguyen_1985@yahoo.com
	9. Họ và tên: Dương Thị Thúy
			- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 0984007228 ; duongthuy288@gmail.com
  10. Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
		- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 0979570399; thuhien3289@yahoo.com
	11. Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Thanh
		- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 0979747505; pttthanh@hua.edu.vn
	12. Họ và tên: Hà Thị Lan
		- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 0982716500; halan230975@gmail.com
		13. Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
		- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, Giảng viên chính.
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 0904640822; ntbngoc@hua.edu.vn 
	14. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Quế
		- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 0939133188;  nkque@gmail.com
		15. Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tâm
		- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 0936592665; tam27876@yahoo.com
	16. Họ và tên: Trần Thanh Phương	
		- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
	
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ - Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 0974369087; tranthanhphuong.sptn@gmail.com
	   17.  Họ và tên: Trần Thị Tuyết Mai	
		- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
	- Địa chỉ liên hệ: BM Ngoại ngữ- Khoa SP&NN – Tầng 2 - Nhà B1
		- Điện thoại, email: 0989355099; maitran201@yahoo.com
	- Trợ giảng:
III. Mục tiêu học phần:  
Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ:
- Về kiến thức: Có thể sử dụng tương đối thành thạo những kiến thức cơ bản về cấu trúc và cách sử dụng các câu điều kiện, cách sử dụng các kiểu câu gián tiếp,… để đạt được hiệu quả giao tiếp; nắm được một vốn từ vựng liên quan đến những chủ đề về giải trí, tiền bạc, môi trường, du lịch và sức khỏe.
- Về kỹ năng: Đọc và nghe hiểu những văn bản viết và nói như quảng cáo, thông báo, quan hệ thư từ trong kinh doanh,...; biết suy luận ra những thông tin được diễn đạt ẩn ý nhờ vận dụng những suy luận lô-gic dựa trên từ vựng phát hiện được; thực hiện giao tiếp với những hội thoại ngắn trong những tình huống giao tiếp quen thuộc tại nơi làm việc, khi giải trí, du lịch; viết các cụm từ, các câu đơn giản, biết sử dụng những từ nối trong câu phức, viết những bức thư đơn giản khi giao dịch kinh doanh.
- Về mục tiêu khác (thái độ học tập): Nhận thức được tầm quan trọng của môn học; xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách, đọc thêm các tài liệu trên mạng Internet; tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử; tham gia tích cực vào các hoạt động trên lớp; chia sẻ thông tin với bạn bè và với giảng viên.
IV. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:
SN01011. Tiếng Anh 3 (English 3). (2TC: 2 – 0 – 4). Entrertainment (Giải trí); Money (Tiền); Travel (Du lịch); Environment (Môi trường); Health (Sức khỏe). Học phần học trước: Tiếng Anh 2 hoặc 355 điểm TOEIC.
V. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: Tham dự đủ số tiết học trên lớp theo quy định.
- Bài tập: Hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao.
- Dụng cụ học tập: Giáo trình, tài liệu tham khảo, từ điển, vở ghi, bút,..
VI. Tài liệu học tập:
- Giáo trình/Bài giảng:  
1. Charles Talcott & Graham Tullis (2007). 2nd  ed. Target Score  –  Student’s Book. Cambridge: Cambridge University Press
- Các tài liệu khác:
1. Liz Taylor & Alastair Lane. (2007). International Express – Elementary- Student’s Book. Oxford: Oxford University Press
1. Liz Taylor & Alastair Lane (2007). International Express – Pre-Intermediate- Student’s Book. Oxford: Oxford University Press

VII. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Đánh giá theo quy định chung của Trường.

VIII. Nội dung chi tiết học phần: 
Unit 1. Entertainment	
		1.1. Snapshot: Recreational activities
		1.2. Listening 1: National Leisure Trends
		1.3. Grammar Check 1: Relative pronouns
		1.4. Vocabulary Builder: Participles used as adjectives
		1.5. Viewpoint: Movie theater and Cross-golf
		1.6. Grammar Check 2: Indirect questions
		1.7. Listening 2: Indirect questions
		1.8. Listening 3: Spare time activities
		1.9. Communication: Sales team planning meeting: outing
Unit 2. Money
		2.1. Snapshot: Money; personal finance	
		2.2. Listening 1: Household expenditure
		2.3. Grammar Check 1: Talking about trends
		2.4. Vocabulary Builder: Phrasal verbs: two-part
		2.5. Viewpoint: Cashflow 101 game
		2.6. Grammar Check 2: Modals of possibility
		2.7. Listening 2: MoneyTalk radio program
		2.8. Listening 3: The LETS story
		2.9. Communication: Starting a LETS group
Unit 3. Travel 	
		3.1. Snapshot: Taking a trip 
		3.2. Listening 1: Travel announcements
		3.3. Grammar Check 1: The language of obligation
		3.4. Vocabulary Builder: Adjectives and adverbs
		3.5. Viewpoint: Eco-tourism
		3.6. Grammar Check 2: Conditionals: negotiations
		3.7. Listening 2: Airport enquiries
		3.8. Listening 3: Conditionals: negotiations
		3.9. Communication: Eco-tourism development
Unit 4. Environment	
		4.1. Snapshot: Environments and living spaces
		4.2. Listening 1: The weather
		4.3. Grammar Check 1: Indirect speech
		4.4. Vocabulary Builder: Idiomatic expressions: make and do
		4.5. Viewpoint: City limits
		4.6. Grammar Check 2: Reporting verbs
		4.7. Listening 2: Reporting conversations
		4.8. Listening 3: Living spaces for the future: Freedom Ship
		4.9. Communication: Winds of change
Unit 5. Health
		5.1. Snapshot: Body positions
		5.2. Listening 1: Health professionals
		5.3. Grammar Check 1: Gerund and Infinitive forms
		5.4. Vocabulary Builder: Phrasal verbs: three-part
		5.5. Viewpoint: Living the longer life
		5.6. Grammar Check 2: Third conditional
		5.7. Listening 2: The United Okinawa Association: radio announcement
		5.8. Listening 3: Giving advice/ making suggestions
		5.9. Communication: Keeping the company healthy
IX. Hình thức tổ chức dạy học:

Lịch trình chung: (ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành.
thí nghiệm.
điền dã 
	Tự học. tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Unit 1
	4
	2
	0
	0
	12
	18

	Unit 2
	4
	2
	0
	0
	12
	18

	Unit 3
	4
	2
	0
	0
	12
	18

	Unit 4
	4
	2
	0
	0
	12
	18

	KT giữa kỳ
	0
	1
	0
	0
	2
	3

	Unit 5
	4
	1
	0
	0
	10
	15

	Tổng
	20
	10
	0
	0
	60
	90



X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: Phòng học cần được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ nghe nhìn như đài. loa. máy vi tính. máy chiếu.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp; hoàn thành bài tập được giao; thời gian tự học. tự nghiên cứu phải gấp đôi số thời gian học lý thuyết trên lớp. 

	Trưởng bộ môn



	Phụ trách học phần





		Trưởng khoa					     Duyệt của Học viện
								


